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PHỤ LỤC III  

Sửa đổi một số định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng ban hành 
kèm theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

(Kèm theo Thông tư số…../TT-BXD ngày…./…./2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 
 

 

 
1. Sửa đổi hao phí vật liệu của công tác đặt đường sắt bằng thủ công mã hiệu SE.40000 như 
sau: 
 
"SE.40000 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT BẰNG THỦ CÔNG 

Thành phần công việc: 

Chuẩn bị, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m. Đặt đường, giật nâng 

đường các đợt. Thu hồi vật liệu vận chuyển về ga 
 
SE.41100 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00M, TÀ VẸT GỖ  

Đơn vị tính: 100m 

Mã 
hiệu 

Công tác 
xây dựng 

Thành phần 
hao phí 

Đơn 
vị 

Tà vẹt gỗ 
đệm sắt 

Ray  
P43-33 

Tà vẹt gỗ không đệm sắt 

Ray  
P33-30 

Ray 
P26-25-24 

 
SE.411 

 
Đặt đường sắt 
khổ 1,00m tà 
vẹt gỗ  

 
Vật liệu  

    

Ray m 200 200 200 
Tà vẹt cái 145 135 152 
Lập lách đôi 16 17 20 
Bulông+rông đen cái 97 68 81 

  Bản đệm cái 289 - - 
Đinh crămpông cái 877 812 932 
Vật liệu khác % 0,5 0,5 0,5 
Nhân công 4,0/7 
 

công 65,73 52,32 49,56 

    11 21 22 
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SE.41200 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00M, TÀ VẸT SẮT  

Đơn vị tính: 100m 

Mã 
hiệu 

Công tác 
xây dựng 

Thành phần 
hao phí 

Đơn 
vị 

Tà vẹt sắt 
Ray P26-25-24 

 
SE.412 

 
Đặt đường sắt khổ 
1,00m tà vẹt sắt 

 
Vật liệu  

  

Ray m 200 
Tà vẹt cái 146 
Lập lách đôi 21 
Bulông+rông đen cái 85 

  Cóc+bulông cóc cái 594 
Vật liệu khác % 0,5 
Nhân công 4,0/7 
 

công 37,60 

    11 

 

 

SE.41300 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00M, TÀ VẸT BÊ TÔNG 

Đơn vị tính: 100m 

Mã 
hiệu 

Công tác 
xây dựng 

Thành phần 
hao phí 

 
Đơn 
vị 

Tà vẹt bê tông 

Ray P43 Ray P38 

 
SE.413 

 
Đặt đường sắt khổ 
1,00m tà vẹt bê tông 

 
Vật liệu  

   

Ray m 200 200 
Tà vẹt cái 145 145 
Lập lách đôi 16 16 
Bulông+rông đen cái 97 97 
Sắt đệm gót cóc cái 585 585 
Sắt chữ U cái 585 585 
Đệm cao su cái 585 585 
Đinh crămpông cái 292 292 
Vật liệu khác % 0,5 0,5 
Nhân công 4,0/7 
 

công 124,69 123,49 

    11 12 
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SE.42100 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,435m, TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT 
 

Đơn vị tính: 100m 

Mã  
hiệu 

Công tác 
xây dựng 

Thành phần 
hao phí 

Đơn 
vị 

Ray P43-33 

 
SE.421 

 
Đặt đường sắt khổ 
rộng 1,435m, tà vẹt gỗ 
đệm sắt  

 
Vật liệu  

  

Ray m 200 
Tà vẹt cái 162 
Lập lách đôi 16 

 Bulông+rông đen cái 97 
 Bản đệm cái 322 
 Đinh crămpông cái 974 
 Vật liệu khác % 0,5 
 Nhân công 4,0/7 

 
công 85,23 

    11 
 
 
 
SE.43100 ĐẶT ĐƯỜNG LỒNG, TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT 

Đơn vị tính: 100m 

Mã  
hiệu 

Công tác 
xây dựng 

Thành phần 
hao phí 

Đơn 
vị 

Ray P43-33 

 
SE.431 

 
Đường lồng, tà vẹt gỗ 
đệm sắt 

 
Vật liệu 
Ray 

 
 

m 

 
 

200 
  Tà vẹt cái 121 
  Lập lách đôi 24 
  Bulông+rông đen cái 146 
  Bản đệm cái 362 
  Đinh crămpông cái 1096 
  Vật liệu khác % 0,5 
  Nhân công 4,0/7 

 
công 108,13 

    11 
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2. Sửa đổi loại vật liệu của công tác làm nền đá ba lát mã hiệu SE.45000 như sau: 
 
"SE.45000 LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT 
 
Thành phần công việc: 

Xúc đá, xăm chèn đá, làm băng kết theo yêu cầu kỹ thuật. 
 
SE.45100 LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI ĐƯỜNG 
 

Đơn vị tính: 1m3 

Mã 
hiệu 

Công tác 
xây dựng 

Thành phần 
hao phí 

Đơn 
vị 

Tà vẹt gỗ 
Tà vẹt 

sắt 
Tà vẹt 
bê tông Đường  

1,00m 
Đường  
1,435 m 

 
SE.451 

 
Làm nền đá 
ba lát đường 

 
Vật liệu  

     

Đá ba lát m3 1,15 1,15 1,15 1,15 
Nhân công 3,5/7 
 

công 0,98 1,01 1,10 1,03 

    11 12 21 31 

 

 
SE.45200 LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI GHI 
 

Đơn vị tính: 1m3 

Mã 
hiệu 

Công tác 
xây dựng 

Thành phần 
hao phí 

Đơn 
vị 

Ghi đường 
1,00m 

Ghi đường 
1,435m 

 
SE.452 

 
Làm nền đá 
ba lát ghi 

 
Vật liệu  

   

Đá ba lát m3 1,15 1,15 
    
Nhân công 3,5/7 
 

công 1,10 1,20 

    10 20 

" 


